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TỜ TRÌNH 

Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan ngang Bộ xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định).
Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Ngày 21/11/2017, tại kỳ họp thứ 4,Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Thủy sản năm 2017 (số 18/2017/QH14) và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Luật Thủy sản năm 2017 đã đánh dấu một bước tiến mới để tạo khung pháp lý cho việc chuyển nghề cá Việt Nam từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Để đảm bảo tính nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật, tại Điều 105 của Luật Thủy sản năm 2017 đã sửa đổi mức phạt tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thủy sản được quy định tại điểm d, khoản 1 của Điều 24, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
2. Ngày 23/10/2017, Ủy ban nghề cá Châu Âu đã cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu với 09 khuyến nghị mà Việt Nam cần triển khai thực hiện ngay. Một trong 09 khuyến nghị đó có khuyến nghị về việc Việt Nam cần có khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Việc ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính cần phải được thực hiện ngay với các quy định về mức phạt tối đa để đảm bảo đối tượng vi phạm không còn khả năng để tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.
Xuất phát từ những lý do trên, việc ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của hệ thống pháp luật về thủy sản, các hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm để thúc đẩy phát triển thủy sản theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
2. Quan điểm chỉ đạo 

a) Việc xây dựng dự thảo Nghị định phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là các quy định của Luật Thủy sản, Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính…để tạo cơ sở thống nhất cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
b) Kế thừa quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thủy sản đã được khẳng định tính phù hợp, sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm mới được quy định trong Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
c) Phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu đối với yêu cầu chống khai thác thủy sản bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản sau:
1. Ngày 09/02/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản, trong đó có Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
2. Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành.
3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.
4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, khảo sát có sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để tham vấn về các nội dung dự thảo Nghị định.
5. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trang tin điện tử của Tổng cục Thủy sản (http://www.tongcucthuysan.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.
6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.
7. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
8. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
9. Chỉnh lý dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định có 04 Chương, 67 Điều được kết cấu như sau: 
Chương I: Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5).
Chương này quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền; nguyên tắc xác định mức vi phạm về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 48 Điều, 08 Mục (từ Điều 6 đến Điều 53).
Mục 1. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Mục 2. Vi phạm các quy định về giống thủy sản.
Mục 3. Vi phạm các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Mục 4. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản.
Mục 5. Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản.
Mục 6. Vi phạm các quy định về tàu cá, thuyền viên tàu cá, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
Mục 7. Vi phạm các quy định về thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản.
Mục 8. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản.
Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động thủy sản, gồm10 điều (từ Điều 54 đến Điều 64).
Chương này quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt được phân định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan và yêu cầu về chuyên môn trong xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính.
Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 65 đến Điều 67).
Chương này quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm hướng dẫn thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Chương I: Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5).
a) Về phạm vi điều chỉnh:
Xác định hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản bao gồm 08 nội dung, cụ thể như sau:
- Vi phạm các quy định về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản;
- Vi phạm các quy định về giống thủy sản; 
- Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản; vi phạm các quy định về thức ăn thủy sản; 
- Vi phạm quy định về sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản; 
· Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản;
· Vi phạm các quy định về tàu cá, thuyền viên tàu cá, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;
· Vi phạm các quy định về thu gom, sơ chế, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
- Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản.
b) Về đối tượng bị xử lý vi phạm:
Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này, gồm: (1) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh; (2) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; (3) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (4) Đơn vị sự nghiệp; (5) Tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: 
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản là 01 (một) năm, trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản là hàng cấm, hàng giả; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khai thác thủy sản thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 (hai) năm. 
d) Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả: 
Tuân thủ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
d) Về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc xác định mức vi phạm về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản: 
Về mức phạt tiền: mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong  lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng.
Về nguyên tắc xác định mức vi phạm về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản: được xác định bằng kết quả phân tích đã được tính giao động cho phép trong kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
đ) Về biện pháp khắc phục hậu quả: Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 28 của Luật xử ý vi phạm hành chính, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này như:

- Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng;
-  Buộc chuyển giao số thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý;

- Buộc thả bổ sung số thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định;

- Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các phân Khu chức năng trong Khu bảo tồn biển, môi trường sống của các loài thủy sản;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm;

- Buộc tiêu hủy chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ và thủy sản;

- Buộc trả giám sát viên tàu cá đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền quy định;
- Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy  hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu; 

- Buộc tái chế  thức ăn thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Buộc cải chính kết quả khảo nghiệm;
- Buộc tháo dỡ, di chuyển lồng, bè nuôi trồng thủy sản, trả lại diện tích đã lấn chiếm;
- Buộc chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng chi trả kinh phí đưa công dân Việt Nam bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước;
- Buộc tàu cá và thuyền viên nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Việt Nam;
- Buộc tháo dỡ tàu cá thuộc diện cấm phát triển; tàu cá được đóng mới, cải hoán không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Buộc thực hiện lại theo đúng nội dung đề cương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Buộc đóng mới, cải hoán tàu cá theo đúng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; 

- Buộc tái xuất tàu cá;

- Buộc tiêu hủy hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa; 
- Buộc thu gom chất thải, thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm;

2.2. Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 47 điều, 08 Mục (từ Điều 6 đến Điều 53 )
a) Mục 1. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản, bảo vệ các loài thủy sản, quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, các hoạt động bị nghiêm cấm tại các phân khu chức năng trong khu bảo tồn biển.
So với quy định hiện tại mức phạt được quy định trong Mục này được quy định tăng lên từ 1,5 đến 02 lần so với mức phạt tiền hiện nay đang áp dụng; bổ sung một số hình thức xử phạt bổ sung; tiêu chí để có các mức phạt khác nhau đối với hành vi vi phạm có sử dụng tàu cá cũng được thay đổi để phù hợp với quy định của Luật Thủy sản năm 2017; quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cũng được thay đổi để phù hợp với quy định của Luật Thủy sản năm 2017.
Bên cạnh đó, một số hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 6 Nghị định 103/2013/NĐ-CP trước đây đã được nghiên cứu đưa ra khỏi Dự thảo Nghị định này với lý do việc xác định loài thủy sản khai thác lẫn nhỏ kích thước cho phép khai thác thủy sản là rất khó trong thực tế. Hơn nữa, việc xử lý hành vi vi phạm về kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định sẽ giải quyết cơ bản nội dung này.
b) Mục 2.Vi phạm các quy định về giống thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về quản lý giống thủy sản; điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; nhập khẩu, xuất khẩu giống thủy sản; khảo nghiệm giống thủy sản; vận chuyển, nhãn hàng hóa giống thủy sản; giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về giống thủy sản.
So với quy định hiện tại mức phạt được quy định trong Mục này được quy định tăng lên 1,5 lần so với mức phạt tiền hiện nay; bổ sung quy định xử phạt đối với việc ghi nhãn giống thủy sản; bổ sung một số hình thức xử phạt bổ sung để đảm bảo tính răn đe đối với đối tượng vi phạm.
c) Mục 3. Vi phạm các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về chất lượng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản; về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về chất lượng trong mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản; về chất lượng trong nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về sản xuất, mua bán sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản hết hạn sử dụng; về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; về giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Đối với quy định về mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản về cơ bản được giữ nguyên so với quy định hiện tại trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Nghị định này được ban hành vào ngày 07/5/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định có quy định đối với một số hành vi được xác định từ sự thay đổi trong phương thức quản lý đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 như: hành vi vi phạm về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; vi phạm về việc gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
d) Mục 4. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về điều kiện nuôi trồng thủy sản; về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; về sử dụng khu vực biển được giao không thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản; về sử dụng khu vực biển được giao có thu tiền để nuôi trồng thủy sản; về sử dụng khu vực biển được giao có thu tiền để nuôi trồng thủy sản.
So với quy định hiện hành mức phạt tiền được quy định trong dự thảo Nghị định có tăng nhưng không đáng kể, có những hành vi vi phạm có quy định mức phạt tiền tăng lên khoảng 1,5 lần so với mức phạt hiện tại.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định có bổ sung thêm một số hành vi vi phạm mới như vi phạm về đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực, cấp phép đối với nuôi trồng thủy sản trên biển. Bổ sung quy định xử phạt đối với nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không đúng quy định của pháp luật. Đối với vi phạm trong sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản được quy định để phù hợp với quy định trong Luật Thủy sản năm 2017.
đ) Mục 5. Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về giấy phép khai thác thủy sản; về hạn ngạch khai thác thủy sản; về vùng khai thác thủy sản; về sử dụng ngư cụ, thiết bị khai thác thủy sản; về sử dụng điện để khai thác thủy sản; về sử dụng chất độc, thực vật có độc tố, chất nổ để khai thác thủy sản; về ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản; về đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực; về hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động trong vùng biển Việt Nam; về chuyển tải hoặc hỗ trợ tàu cá đã được xác định có hành vi khai thác bất hợp pháp; về treo Cờ.
So với pháp luật hiện hành thì mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản được quy định tại dự thảo Nghị định này được nâng lên rất nhiều, có những hành vi mức phạt tiền tăng gấp 10 so với mức phạt tiền hiện nay và biện pháp xử phạt bổ sung cũng được áp dụng rất nghiêm khắc như thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hoạt động đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện, hành vi hoạt động khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện.
Việc nâng mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy thủy sản đặc biệt là đối với một số hành vi được coi là nghiêm trọng như: 
- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.
- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên đối với hành vi chuyển tải sản phẩm thuỷ sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thuỷ sản, giấy phép hết hạn.
- Không trang bị hoặc có trang bị mà không bật thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá trong cả chuyến biển đối với tàu cá có chiều dài từ  24 mét trở lên.
- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.

- Khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, giấy phép hết hạn, hoặc không có giấy chấp thuận, giấy chấp thuận hết hạn.
-  Tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn.
-  Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
-  Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực.
Việc xác định các hành vi nghiêm trọng trong hoạt động khai thác thủy sản để có quy định mức phạt tiền phù hợp và áp các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp là yêu cầu của Ủy ban Châu Âu để đảm bảo xử lý vi phạm đối với việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 
Một số hành vi được bổ sung nhằm đảm bảo tính phù hợp với quy định tại Luật Thủy sản năm 2017, cụ thể như: vi phạm về hạn ngạch khai thác thủy sản, chuyển tải hoặc hỗ trợ tàu cá đã được xác định có hành vi khai thác bất hợp pháp; quy định về treo Cờ…
Tiêu chí xác định hành vi vi phạm và áp mức phạt tiền khác nhau cũng được thay đổi để phù hợp với tinh thần của Luật Thủy sản năm 2017 như tiêu chí về quản lý tàu cá…
Những thay đổi về mức phạt và hình thức xử phạt bổ sung trong hoạt động khai thác thủy sản được đề cập trong dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo tính tương thích với pháp luật quốc tế, yêu cầu hội nhập và đặc biệt là các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu đối thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam. Việc áp dụng mức phạt cao như vậy để nhằm tác động vào ý thức của người dân và tước đi lợi ích của người vi phạm nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tượng tự tiếp tục xảy ra để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
e) Mục 6: Vi phạm các quy định về tàu cá, thuyền viên tàu cá, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá; các quy định quản lý trang thiết bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát trên tàu cá; về giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; về đánh dấu tàu cá, đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường; về đăng ký tàu cá; về nhập khẩu tàu cá (không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam); về quản lý thuyền viên tàu cá; quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; quy định khác về đóng mới, cải hoán tàu cá; về điều kiện cơ sở đăng kiểm tàu cá; về thực hiện giám sát kỹ thuật tàu cá đóng mới, cải hoán; về kinh doanh trang thiết bị cứu sinh phục vụ hoạt động thủy sản; hoạt động cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá.
Về cơ bản mức phạt tiền và hành vi vi phạm được quy định tại Mục này đã kế thừa quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định này đã bổ sung quy định một số hành vi vi phạm về điều kiện cơ sở đăng kiểm tàu cá, vi phạm nghĩa vụ của đăng kiểm viên. Các quy định này được bổ sung đã được quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 với chủ trương xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá.
g) Mục 7. Vi phạm các quy định về thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản: quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với vi phạm về thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản; về tạm nhập; về chế biến thủy sản:
Dự thảo Nghị định này quy định đối với hành vi vi phạm trong việc thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của quốc tế thì mức phạt tiền đã được nâng lên từ 02 (hai) đến 04 (bốn) lần so với quy định hiện hành để đảm bảo tính răn đe đối với đối tượng vi phạm.
Dự thảo Nghị định đã bổ sung hành vi vi phạm về tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để phù hợp với quy định tại Luật Thủy sản năm 2017, thực hiện nghĩa vụ của quốc gia có cảng và khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
h) Mục 8. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản: 
Quy định này được kế thừa quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
2.3. Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động thủy sản, gồm 10 điều (từ Điều 54 đến Điều 63).
Chương này quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt được phân định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan và yêu cầu về chuyên môn trong xử lý các loại hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính.
Quy định về thẩm quyền xử phạt trong dự thảo Nghị định được quy định trên cơ sở Luật Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và khoản 1, Điều 105 của Luật Thủy sản năm 2017, trong đó có những chức danh được phạt tối đa đến 1.000.000.000 tỷ đồng như: Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Thẩm quyền xử phạt của các chức danh cũng được cân nhắc trên có sở phân định rõ phạm vi xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho các chức danh để có quy định phù hợp.
Đặc biệt đối với các hành vi vi phạm được coi là nghiêm trọng thì chỉ có 02 chức danh là Tổng cục trưởng và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt nhằm đảm bảo việc áp dụng mức phạt cũng như áp các hành thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả một cách thống nhất. Mặt khác, hai chức danh này là những người hiểu rõ về lĩnh vực thủy sản và tầm quan trọng của hoạt động chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
2.4. Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 64 đến Điều 67).
Chương này quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm hướng dẫn thi hành.
Nghị định này khi được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 để thống nhất với hiệu lực của Luật Thủy sản năm 2017 và thay thế 03 văn bản hiện nay đang quy định về nội dung này. Các quy định chuyển tiếp được quy định để đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động khi có sự chuyển đổi cách thức quản lý của cơ quan có thẩm quyền.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
……………………..
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định;(5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán nhân về Dự thảo Nghị định).
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